
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - NGÀY 29/12/2021
NGÀNH LUẬT & NGÀNH LUẬT KINH TẾ

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Dân tộc ĐTBTN Xếp loại Niên khóa Tên ngành Tên BH

1 1654070182 Cao Thị Kiều Oanh 01/03/1998 Nữ Bến Tre Kinh 2.25 Trung Bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

2 1654070273 Lê Thị Huyền Trân 03/12/1998 Nữ An Giang Kinh 2.59 Khá 2016 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

3 1654070311 Phạm Kim Vinh 16/07/1995 Nam Bình Thuận Kinh 2.25 Trung Bình 2016 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

4 1754070001 Hoàng Thị Minh Anh 26/04/1999 Nữ Đăk Lăk Kinh 2.47 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

5 1754070048 Đặng Thị Hường 27/10/1999 Nữ Lâm Đồng Kinh 2.44 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

6 1754070060 Nguyễn Thị Liên 04/05/1999 Nữ Bình Thuận Kinh 2.24 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

7 1754070065 Trịnh Thị Thảo Linh 17/08/1998 Nữ Gia Lai Kinh 2.19 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

8 1754070075 Đạt Thị Hồng Nhung 05/02/1998 Nữ Ninh Thuận Chăm 2.31 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

9 1754070095 Trần Thị Nhung 13/07/1999 Nữ Phú Yên Kinh 2.46 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

10 1754070117 Bùi Thị Ngọc Thảo 25/08/1999 Nữ Bến Tre Kinh 2.76 Khá 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

11 1754070129 Phạm Trường Thọ 02/04/1999 Nam Tây Ninh Kinh 2.75 Khá 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

12 1754070134 Dương Thị Thu Thủy 11/12/1998 Nữ Vĩnh Phúc Kinh 2.26 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

13 1754070135 Trần Thị Bích Thủy 03/05/1998 Nữ Sóc Trăng Kinh 2.48 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

14 1754070138 Phạm Thị Mộng Thư 25/10/1999 Nữ Bến Tre Kinh 2.38 Trung Bình 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

15 1754070144 Hoàng Thị Trang 29/11/1999 Nữ Thanh Hóa Kinh 2.55 Khá 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)
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16 1754070156 Chiêu Đoàn Tuấn 03/11/1999 Nam Cần Thơ Kinh 3.25 Giỏi 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

17 1754070160 Lê Thanh Tùng 27/04/1999 Nam Kon Tum Kinh 2.58 Khá 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

18 1754070164 Kiều Thị Tường Vi 19/10/1999 Nữ Bình Thuận Kinh 2.70 Khá 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

19 1754070168 Nguyễn Vủ 27/10/1999 Nam
Thừa Thiên 

Huế
Kinh 2.83 Khá 2017 Luật

Đại học chính quy (từ 
2016)

20 1754070169 Đỗ Hữu Vũ 10/05/1998 Nam Đăk Lăk Kinh 2.87 Khá 2017 Luật Đại học chính quy (từ 
2016)

21 1454060081 Nguyễn Thị Hải 20/03/1995 Nữ Hà Tĩnh Kinh 5.72 Trung Bình 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

22 1454060353 Nguyễn Thị Vi 07/05/1996 Nữ Đăk Lăk Kinh 5.84 Trung Bình 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

23 1454060363 Trần Thị Hoàn Vy 26/06/1996 Nữ Phú Yên Kinh 5.83 Trung Bình 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

24 1554060116 Nguyễn Bảo Phi Hùng 26/03/1997 Nam Kon Tum Kinh 5.91 Trung Bình 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

25 1654060122 Nguyễn Hùng Huy 29/09/1997 Nam Bình Thuận Kinh 2.58 Khá 2016 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

26 1754060011 Đào Thị ánh 20/06/1999 Nữ Thanh Hóa Kinh 2.33 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

27 1754060015 Mai Thị Thúy Can 14/09/1999 Nữ Phú Yên Kinh 2.12 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

28 1754060016 Trần Văn Cầu 22/06/1996 Nam Bạc Liêu Kinh 2.11 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

29 1754060053 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/10/1997 Nữ Đồng Nai Kinh 2.56 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

30 1754060100 Chu Khánh Linh 27/11/1999 Nữ Cà Mau Kinh 2.31 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

31 1754060103 Huỳnh Văn Linh 15/04/1999 Nam Quảng Nam Kinh 2.51 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)
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32 1754060125 Nguyễn Thị Ngân 12/03/1999 Nữ Gia Lai Kinh 2.20 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

33 1754060147 Phạm Trúc Quỳnh Như 25/09/1999 Nữ Phú Yên Kinh 2.13 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

34 1754060161 Nguyễn Thị Thảo Quyên 17/05/1999 Nữ Phú Yên Kinh 2.59 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

35 1754060168 Nguyễn Trọng Sĩ 12/11/1999 Nam Đăk Lăk Kinh 2.10 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

36 1754060174 Huỳnh Thị Thanh 19/08/1999 Nữ Đăk Lăk Kinh 2.50 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

37 1754060180 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/09/1999 Nữ Lâm Đồng Kinh 2.32 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

38 1754060184 Phan Thị Hồng Thắm 15/03/1999 Nữ Kon Tum Kinh 2.67 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

39 1754060186 Phạm Thị Thoa 08/10/1998 Nữ Lâm Đồng Kinh 2.54 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

40 1754060191 Nguyễn Anh Thư 04/12/1999 Nữ Hải Phòng Kinh 2.79 Khá 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

41 1754060197 Hứa Thị Thủy Tiên 15/12/1999 Nữ Bình Phước Nùng 2.39 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

42 1754060202 Hoàng Bảo Toàn 20/01/1999 Nam Thanh Hóa Kinh 2.49 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

43 1754060232 Lê Trọng Văn 12/03/1999 Nam An Giang Kinh 2.38 Trung Bình 2017 Luật kinh tế Đại học chính quy (từ 
2016)

44 1664062015 Lê Quốc Thông 24/12/1993 Nam Phú Yên Kinh 2.07 Trung Bình 2016 Luật kinh tế ĐH Chính quy (B2 từ 
K2016)

KHOA LUẬT
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